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よみがな 語彙 ベトナム語 

あいしょう（にっくねーむ、よびな） 愛称（ニックネーム、呼び名） Tên thường gọi (biệt danh) 

あたま 頭 Đầu 

あとぴー アトピー Viêm da atopy 

あなふぃらきしーしょっく（つよいあれるぎーはん

のう） 

アナフィラキシーショック（強いアレルギ

ー反応） 

Sốc phản vệ (Phản ứng dị ứng mạnh) 

あるばいと アルバイト Làm thêm 

あれるぎー（かじょうはんのう、くすりやたべもの

でからだがわるくなること） 

アレルギー（過剰反応、薬や食べ物で

体が悪くなること） 

Dị ứng (Cơ thể yếu đi do phản ứng quá liều, thuốc 
hay đồ ăn) 

い 胃 Dạ dày 

いかいよう 胃潰瘍 Loét dạ dày 

いきぎれがする  息切れがする  Khó thở 

いくら いくら Trứng cá hồi 

いし（おいしゃさん） 医師（お医者さん） Bác sĩ 

いじょうなし（せいじょう、だいじょうぶ） 異常なし（正常、大丈夫） Không có gì bất thường (Bình thường, không làm 
sao) 

いじょうはない（せいじょう、だいじょうぶ） 異常はない（正常、大丈夫） Không có gì bất thường (Bình thường, không làm 
sao) 

いっこだて 一戸建て Nhà riêng (cho một hộ gia đình) 

いっぱんてきなたいちょうふりょう 一般的な体調不良 Cơ thể không được khỏe 

いにん（まかせること） 委任（まかせること） Ủy thác (Việc bạn ủy quyền) 

いりょうきかんめい（びょういんのなまえ） 医療機関名（病院の名前） Tên tổ chức y tế (Tên của bệnh viện) 

［にんしんけんさで］いんせい（にんしんのかのう

せいがちいさい） 

［妊娠検査で］陰性（妊娠の可能性が小

さい） 

Âm tính [khi thử thai] (Ít có khả năng là đã mang 
thai) 

うちわけ（ないよう） 内訳（内容） Chi tiết (Nội dung) 

うつし（こぴー） 写し（コピー） Bản sao (copy) 

うんてんめんきょしょう 運転免許証 Bằng lái xe 

えび エビ Tôm 

えむあーる MR Sởi và rubella 

おあずけいれきんがく（さいしょにつうちょうにい

れるおかね） 

お預け入れ金額（最初に通帳に入れる

お金） 

Tiền gửi (Số tiền đầu tiên gửi vào tài khoản) 

おうと（げろ） 嘔吐（ゲロ） Ói mửa (nôn) 

おーとすうぃんぐげんどがく（りようじょうげんがく

のこと１０００まんえんがじょうげん） 

オートスウィング限度額（利用上限額の

こと１０００万円が上限） 

Hạn mức tài khoản (Số tiền sử dụng tối đa, với ngân 
hàng Bưu Điện Nhật Bản, mức tối đa là 10.000.000 
yên) 

おーとろっく（じどうでかぎがかかるどあ） オートロック（自動でカギがかかるドア） Khóa tự động (Loại cửa khóa một cách tự động) 

おくちのおていれ（はみがきなど） お口のお手入れ（歯みがきなど） Chăm sóc răng miệng (ví dụ như đánh răng) 

おたふくかぜ おたふくかぜ Quai bị 

おところ（じゅうしょ） おところ（住所） Địa chỉ nhà 

おとどけけさき（にもつがとどくところ） お届け先（荷物が届くところ） Người nhận (Nơi hàng được gửi tới) 

おなか お腹 Bụng 

おなかがいたい（ふくつう） お腹が痛い（腹痛） Đau bụng 

おなかがはる  お腹がはる  Chướng bụng 

おもうしこみしゃ（このしょるいをかいているひと） お申込者（この書類を書いている人） Người đăng ký (Người đang điền tài liệu này) 

おもうしこみび（このしょるいをだすひ） お申込日（この書類を出す日） Ngày đăng ký (ngày nộp phiếu này) 

おりもの おりもの Xả âm đạo (Dịch tiết âm đạo) 

かいごし 介護士 Y tá, hộ lý 
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がいこうとっけん（くにをだいひょうするしごと［が

いこうかんなど］がもつとくべつなけんり） 

外交特権（国を代表する仕事［外交官な

ど］が持つ特別な権利） 

Miễn trừ ngoại giao (Quyền đặc biệt dành cho công 
việc đại diện cho quốc gia, ví dụ như các nhà ngoại 
giao) 

かいごほけんしせつ（かいごさーびすをうけられ

るしせつ） 

介護保険施設（介護サービスを受けら

れる施設） 

Cơ sở bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng (Cơ sở nơi mà 
bạn có thể nhận được dịch vụ chăm sóc điều dưỡng) 

かいしゃ／きぎょう 会社／企業 Công ty/Doanh nghiệp 

かいしゃいん 会社員 Nhân viên công ty 

かいやく 解約 Hủy hợp đồng 

かいやくづき（なんがつにかいやくしたいか） 解約月（何月に解約したいか） Tháng hủy hợp đồng (Bạn muốn hủy hợp đồng vào 
tháng mấy) 

かおやからだのむくみがある 顔や体のむくみがある Cơ thể, mặt mũi bị sưng phù 

かきとめ 書留 Thư đảm bảo 

がいしょう（けが） 外傷（けが） Chấn thương bên ngoài (Vết thương ngoài) 

がくせい 学生 Sinh viên 

がくどうほいく（がっこうがおわってからしせつで

こどもをあずかること） 

学童保育（学校が終わってから施設で

子どもを預かること） 

Giữ trẻ sau giờ học (Gửi trẻ ở các cơ sở sau khi tan 
học) 

がくれき（これまでべんきょうしたがっこうのいち

らん） 

学歴（これまで勉強した学校の一覧） Quá trình học tập (Danh sách các trường bạn đã theo 
học từ trước tới nay) 

がす ガス Ga 

がすめーたー（がすのしようりょうをしめすきき） ガスメーター（ガスの使用量を示す機

器） 

Công tơ mét đo ga (Thiết bị hiển thị lượng ga sử 
dụng) 

かぜい（ぜいきんをはらうこと）  課税（税金を払うこと）  Nộp thuế 

かぞく 家族 Gia đình 

かぞくこうせい（かぞくはどんなひとですか？） 家族構成（家族はどんな人ですか？） Thành phần gia đình (Gia đình gồm những ai?) 

かていからのれんらく（おやがせんせいにつたえ

たいこと） 

家庭からの連絡（親が先生に伝えたい

こと） 

Liên lạc từ gia đình (Điều phụ huynh muốn nhắn với 
giáo viên) 

かに カニ Cua 

かふんしょう／あれるぎーせいびえん 花粉症／アレルギー性鼻炎 Dị ứng phấn hoa/Viêm mũi dị ứng 

かんえん 肝炎 Viêm gan 

かんこうへん 肝硬変 Xơ gan 

かんしつせいはいえん 間質性肺炎 Viêm mô kẽ phổi 

かんせつがいたい 間節が痛い Đau khớp 

かんせんしょう 感染症 Nhiễm trùng 

かんせんせいいちょうえん（のろうぃるす） 感染性胃腸炎（ノロウィルス） Viêm dạ dày ruột truyền nhiễm (norovirus) 

かんぞう 肝臓 Gan 

きーわーど キーワード Từ khóa 

きかんし 気管支 Khí quản 

きそねんきんばんごう 基礎年金番号 Mã số lương hưu cơ bản 

きたくさき（がっこうがおわってからこどもがかえ

るところ） 

帰宅先（学校が終わってから子どもが

帰るところ） 

Nơi trở về (Nơi trở về sau khi tan học) 

きぶんがわるい 気分が悪い Nôn nao trong người 

きゅういん（ぶんべん） 吸引（分娩） Kẹp lấy thai (khi sinh con) 

きゅうじゅうしょ（ひっこしまえのじゅうしょ） 旧住所（引っ越し前の住所） Địa chỉ cũ (Địa chỉ trước khi chuyển nhà) 

きゅうしょくかつどう（しごとをさがすこと）  求職活動（仕事を探すこと）  Tìm việc 

きゅうせい（けっこんするまえのなまえ） 旧姓（結婚する前の名前） Họ cũ (Họ trước khi kết hôn) 

ぎゅうにゅう 牛乳 Sữa 

きゅうよ（きゅうりょう：かいしゃからもらうおかね） 給与（給料：会社からもらうお金） Lĩnh lương (Tiền lương: tiền nhận được từ công ty) 

きょういん 教員 Giáo viên, giảng viên 

きょうぎりこん（ふうふのはなしあいでりこんする 協議離婚（夫婦の話し合いで離婚する Ly hôn đồng thuận (Hai vợ chồng thỏa thuận đồng ý 
ly hôn) 
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こと） こと） 

きょうしんしょう 狭心症 Chứng đau thắt ngực 

きょうつうがある  胸痛がある  Đau tức ngực 

きりきずがある 切り傷がある Có vết thương hở 

きろく 記録 Ghi chép chi tiết 

きんしゅ（おかねのしゅるい） 金種（お金の種類） Loại tiền 

きんしんしゃ（かぞくやちかいしんせき） 近親者（家族や近い親せき） Người thân cận (Gia đình, họ hàng gần) 

きんむけいたい 勤務形態 Hình thức làm việc 

きんむさき（しごとをしているところ） 勤務先（仕事をしているところ） Nơi làm việc 

きんゆうきかん（ぎんこうなど） 金融機関（銀行など） Tổ chức tài chính (ví dụ như ngân hàng...) 

ぐあいがわるい 具合が悪い Khó ở, khó chịu 

くーる（れいとうやれいぞうすること） クール（冷凍や冷蔵すること） Gửi lạnh (đông lạnh hoặc giữ mát) 

くしゃみがでる くしゃみがでる Hắt xì 

くすり 薬 Thuốc 

くち 口 Miệng 

くりにっく（ちいさいびょういん） クリニック（小さい病院） Phòng khám tư (Bệnh viện nhỏ) 

くれじっと（くれじっとかーど） クレジット（クレジットカード） Thẻ tín dụng 

けいえいしゃ・こようしゃ（けいえいするひと、しゃ

ちょう） 

経営者・雇用者（経営する人、社長） Doanh nhân/Người sử dụng lao động (Người kinh 
doanh, giám đốc) 

けいざいてきりゆう（おかねがたりないこと） 経済的理由（お金が足りないこと） Khó khăn về kinh tế (Không đủ tiền) 

けいじどうしゃぜい 軽自動車税 Thuế xe hạng nhẹ 

けいぞく（つづけてもうしこむこと） 継続（続けて申し込むこと） Gia hạn (Tiếp tục đăng ký) 

けいやく 契約 Ký hợp đồng 

けいやくごのごじゅうしょ・しんじゅうしょ（ひっこし

ごのじゅうしょ） 

契約後のご住所・新住所（引っ越し後の

住所） 

Địa chỉ sau khi ký hợp đồng - Địa chỉ mới (Địa chỉ 
sau khi chuyển nhà) 

けいれん／ひきつけ／ふるえ けいれん／ひきつけ／ふるえ Sốt co giật 

けつえき 血液 Máu 

けっかん 血管 Huyết quản 

げっけい（せいり） 月経（生理） Kinh nguyệt 

げっけいしゅうき 月経周期 Chu kỳ kinh nguyệt 

げっけいつう 月経痛 Đau bụng kinh 

げっけいふじゅん 月経不順 Kinh nguyệt không đều 

げっけいりょう 月経量 Lượng kinh nguyệt 

げっけいれき 月経歴 Lịch kinh nguyệt 

けっこん（こんいん） 結婚（婚姻） Kết hôn 

けっせき（がっこうをやすむこと） 欠席（学校をやすむこと） Vắng mặt (Nghỉ học) 

けつべんが出る  血便が出る  Phân dính máu 

げり 下痢 Tiêu chảy 

げんきん（おかね） 現金（お金） Tiền mặt 

けんげん 権限 Quyền hạn 

げんじゅうしょ（いま、すんでいるところ） 現住所（今、住んでいるところ） Địa chỉ hiện tại (Nơi hiện đang sống) 

けんせつぎょう 建設業 Công nhân xây dựng 

げんめん（へらすこと、なくすこと） 減免（減らすこと、無くすこと） Miễn giảm (Giảm một phần hoặc miễn hoàn toàn) 

ごいらいぬし（にもつをだすひと） ご依頼主（荷物を出す人） Người gửi (Người gửi hàng đi) 

こうけつあつ（しょう） 高血圧（症） (Bệnh) Huyết áp cao 

こうざばんごう（つうちょうにかいてあるばんごう） 口座番号（通帳に書いてある番号） Số tài khoản (Số được viết trên sổ tiết kiệm) 

こうざめいぎ 口座名義 Chủ tài khoản 

こうしけつしょう 高脂血症 Bệnh mỡ máu cao 
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こうじょうてきしせつ（にほんこくないにもっている

しせつ［してんやこうじょうなど］） 

恒常的施設（日本国内に持っている施

設［支店や工場など］） 

Cơ sở thường trú (Cơ sở mà bạn sở hữu ở Nhật Bản 
[văn phòng chi nhánh, nhà xưởng,...]) 

こうせいいん 構成員 Thành viên 

こうせいねんきん（かいしゃではたらいているひ

とむけのねんきん） 

厚生年金（会社で働いている人向けの

年金） 

Lương hưu phúc lợi xã hội (trợ cấp hưu trí cho người 
đi làm công ty) 

こうつうじこ（じどうしゃやじてんしゃなどによるじ

こ）  

交通事故（自動車や自転車などによる

事故）  

Tai nạn giao thông (Tai nạn do ô tô, xe đạp… gây ra) 

こうむいん 公務員 Công chức 

こきゅうきけいしっかん 呼吸器系疾患 Bệnh đường hô hấp 

こくがいじゅうしょ（にほんいがいのくににあるじ

ゅうしょ） 

国外住所（日本以外の国にある住所） Địa chỉ ở nước ngoài (Địa chỉ ở nước khác ngoài 
Nhật Bản) 

こくせき（しゅっしんのくに） 国籍（出身の国） Quốc tịch (Quốc gia xuất xứ) 

こくみんけんこうほけんぜい 国民健康保険税 Thuế bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

こくみんねんきん（こくみんいっぱんむけのねん

きん） 

国民年金（国民一般向けの年金） Lương hưu quốc dân (Trợ cấp hưu trí cho mọi công 
dân) 

ごしようしゃめい（ごけいやくしゃめい、つかって

いるひと） 

ご使用者名（ご契約者名、使っている

人） 

Tên người dùng (Tên người ký hợp đồng, người sử 
dụng) 

こじんしょうてん 個人商店 Hộ buôn bán lẻ 

こせき（にほんにこくせきをもつかぞくのじょうほ

う：なまえ、うまれたとし・つき・ひ） 

戸籍（日本に国籍をもつ家族の情報：名

前、生まれた年・月・日） 

Hộ khẩu (Thông tin gia đình nếu có quốc tịch Nhật 
Bản: Họ tên, ngày tháng năm sinh) 

こっせつ 骨折 Gãy xương 

こていしさんぜい 固定資産税 Thuế tài sản cố định 

こども 子ども Trẻ em 

こむぎ 小麦 Lúa mì 

ごれんらくさきおでんわばんごう（じぶんのでん

わばんごう） 

ご連絡先お電話番号（自分の電話番

号） 

Số điện thoại liên lạc (Số điện thoại của bạn) 

こわれもの（われもの：こわれやすいもの） こわれもの（ワレモノ：壊れやすいもの） Đồ dễ vỡ 

こんしーずん（このきせつがはじまってからいま

まで、ことし） 

今シーズン（この季節が始まってから今

まで、今年） 

Mùa này (Từ khi mùa bắt đầu đến nay, năm nay) 

こんだて（めにゅー） 献立（メニュー） Thực đơn 

さーびすぎょう サービス業 Ngành dịch vụ 

さいこん（２かいめいこうのけっこん） 再婚（２回目以降の結婚） Tái hôn (Kết hôn lần thứ hai trở đi) 

ざいさん 財産 Tài sản 

ざいしょくしょうめいしょ（しごとをしていることをし

ょうめいするかみ） 

在職証明書（仕事をしていることを証明

する紙） 

Giấy chứng nhận công tác (Giấy tờ chứng minh rằng 
bạn đang làm việc ở công ty đó) 

さいん（じぶんでかいたなまえ） サイン（自分で書いた名前） Chữ ký (Tên tự tay mình viết) 

さかさまげんきん 逆さま厳禁 Dựng theo hướng này (không được lật ngược) 

さぎょうしゃ（がすがいしゃのひと） 作業者（ガス会社の人） Người tác nghiệp (Nhân viên công ty ga) 

さば さば Cá thu 

さぷりめんと（えいようをおぎなうもの） サプリメント（栄養を補うもの） Thực phẩm chức năng (để bổ sung dinh dưỡng) 

さらりーまん サラリーマン Người làm công ăn lương 

さんしゅこんごう ３種混合 3 loại hỗn hợp (bạch hầu, ho gà, uốn ván) 

さんじょ 三女 Con gái thứ ba 

さんてい（けいさん）  算定（計算）  Tính toán (Tổng cộng) 

しかく 資格 Chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn 

しきゅうがんけんしん 子宮がん検診 Khám ung thư tử cung 

しごとのしゅるい 仕事の種類 Loại nghề nghiệp 

じじょ 次女 Con gái thứ hai 

しぜんりゅうざん 自然流産 Sảy thai tự nhiên 
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したづみげんきん 下積み厳禁 Không được xếp ở dưới 

しっかん（びょうき） 疾患（病気） Bệnh 

してん 支店 Chi nhánh 

じどう（じどう：７～１２さい）     児童（じどう：７～１２才）     Nhi đồng (7-12 tuổi) 

じどうしゃじゅうりょうぜい 自動車重量税 Thuế trọng lượng ô tô 

じどうしゃぜい 自動車税 Thuế ô tô 

じなん 次男 Con trai thứ hai 

しはんのけんさ 市販の検査 Thử thai tại nhà 

しはんやく（おみせにうっているくすり）  市販薬（お店に売っている薬）  Thuốc bán trên thị trường (ở các hiệu thuốc) 

しべつ（しんでわかれること） 死別（死んで別れること） Tử biệt (Vợ hoặc chồng bị chết) 

じゆう（りゆうとおなじ） 事由（理由と同じ） Lý do 

しゅうがく（がっこうでべんきょうすること） 就学（学校で勉強すること） Đi học (Học tập tại trường) 

しゅうがくきぼうこう（じぶんがはいりたいがっこ

う）  

就学希望校（自分が入りたい学校）  Trường nguyện vọng 1 (Trường mà bạn muốn vào 
học) 

しゅうがくよていしゃ（これからがっこうにはいる

ひと） 

就学予定者（これから学校に入る人） Người dự định nhập học (Học sinh/Trẻ sẽ theo học 
tại trường) 

じゆうぎょう 自由業 Tự kinh doanh 

じゅうぎょういん 従業員 Nhân viên 

しゅうごうじゅうたく（あぱーと、まんしょん） 集合住宅（アパート、マンション） Nhà tập thể (căn hộ, chung cư) 

しゅうにゅう 収入 Thu nhập 

じゅうみんぜい（しちょうそんぜい、しけんみんぜ

い） 

住民税（市町村税、市県民税） Thuế cư trú (Thuế nộp cho địa phương mình sinh 
sống) 

じゅうみんとうろく（じゅうみんひょうにとうろくする

こと） 

住民登録（住民票に登録すること） Đăng ký thường trú (Đăng ký phiếu cư trú) 

しゅじい（いつもみてもらうおいしゃさん） 主治医（いつもみてもらうお医者さん） Bác sĩ chủ trị (Bác sĩ thường xuyên khám bệnh cho 
bạn) 

じゅしん（おいしゃさんにあってびょうきなどをしら

べてもらうこと） 

受診（お医者さんに会って病気などを調

べてもらうこと） 

Khám bệnh (Đi gặp bác sĩ để kiểm tra bệnh) 

しゅっさん 出産 Sinh con 

しゅっせきていし（がっこうにいくことができないこ

と） 

出席停止（学校に行くことができないこ

と） 

Đình chỉ học tập (Không được đến trường vì bị kỷ 
luật) 

じゅにゅうちゅう（あかちゃんにぼにゅうをあげて

いる） 

授乳中（赤ちゃんに母乳をあげている） Đang cho con bú (Cho em bé bú sữa mẹ) 

しょうがっこう 小学校 Trường tiểu học 

じょうきん 常勤 Toàn thời gian 

しょうこうぎょう 商工業 Công thương nghiệp 

しょうじょう（びょうきのじょうたい） 症状（病気の状態） Triệu chứng (Tình trạng bệnh) 

しょうにようはいえんきゅうきんわくちん 小児用肺炎球菌ワクチン Vắc xin viêm phổi cầu khuẩn 

しょうひぜい 消費税 Thuế tiêu dùng 

しようもくてき（なんのためにつかうのか） 使用目的（何のために使うのか） Mục đích sử dụng (Dùng để làm gì) 

しょくぎょう（しごと） 職業（仕事） Nghề nghiệp (Công việc) 

しょくよくがない  食欲がない  Chán ăn 

しょくれき（これまでしごとをしたところのいちら

ん） 

職歴（これまで仕事をしたところの一覧） Quá trình làm việc (Danh sách các công ty bạn đã 
làm việc từ trước tới nay) 

しょけい 初経 Kỳ kinh nguyệt đầu tiên 

しょこん（いっかいめのけっこん） 初婚（１回目の結婚） Kết hôn lần đầu (Kết hôn lần thứ nhất) 

しょとくぜい 所得税 Thuế thu nhập 

しんき（はじめてもうこむこと） 新規（初めて申込むこと） Đăng ký mới (Đăng ký lần đầu tiên) 

しんきんこうそく 心筋梗塞 Bệnh nhồi máu cơ tim 
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しんけんしゃ（ほんにんのおやなど） 親権者（本人の親など） Người có quyền cha mẹ (ví dụ như bố mẹ…) 

しんじゅうしょ（ひっこしごのじゅうしょ） 新住所（引っ越し後の住所） Địa chỉ mới (Địa chỉ sau khi chuyển nhà) 

しんぞう 心臓 Tim 

じんぞう 腎臓 Thận 

しんどい／だるい  しんどい／だるい  Mệt mỏi 

しんふぜん 心不全 Suy tim 

じんましん 蕁麻疹 Nổi mề đay 

すいどう 水道 Nước 

すぎのかふん 杉の花粉 Phấn cây thông 

ずつうがある／する  頭痛がある／する  Đau đầu 

せいきゅうしゃ（いちじきんのへんきゃくをもとめ

るひと） 

請求者（一時金の返却を求める人） Người yêu cầu thanh toán (Người yêu cầu hoàn trả 
lương hưu) 

せいきゅうしゃ（のうぜいしょうめいをもとめるひ

と） 

請求者（納税証明を求める人） Người yêu cầu thanh toán (Người yêu cầu chứng 
nhận nộp thuế) 

ぜいきん 税金 Thuế 

せいけいひ（せいかつひ：いきていくためにひつ

ようなおかね） 

生計費（生活費：生きていくために必要

なお金） 

Chi phí sinh hoạt (Sinh hoạt phí: số tiền cần thiết để 
sinh sống) 

せいさんりょうきん（さいごのひにはらうりょうき

ん） 

清算料金（最後の日に払う料金） Chi phí điều chỉnh (Chi phí phải trả vào ngày cuối 
cùng) 

せいと（こども、おもにちゅうがくせい・こうこうせ

い） 

生徒（子ども、主に中学生・高校生） Học sinh (trẻ em, chủ yếu là học sinh cấp 2, cấp 3) 

せかんどおぴにおん セカンドオピニオン Ý kiến thứ 2 (Tư vấn, chuẩn đoán của bác sĩ khác với 
bác sĩ chủ trị) 

せきがでる 咳がでる Ho 

せたい（いっしょにせいかつしているかぞく） 世帯（いっしょに生活している家族） Hộ gia đình (Gia đình sống chung với nhau) 

せたいいん 世帯員 Thành viên hộ gia đình 

せたいぬし 世帯主（世帯の代表） Chủ hộ (Người đại diện cho hộ gia đình) 

ぜんかく（ふといもじのさいず れい A） 全角（太い文字のサイズ 例 Ａ） Ký tự 2 byte (Cỡ chữ nét đậm, ví dụ: Ａ) 

ぜんそく 喘息 Hen suyễn 

せんてんせいめんえきふぜん 先天性免疫不全 Suy giảm miễn dịch bẩm sinh 

ぜんりつせんひだいしょう 前立腺肥大症 U xơ tiền liệt tuyến 

そうきんきのう（ほかのぎんこうにおかねをおくっ

たり、ほかのぎんこうからおかねをうけとったりす

るきのう） 

送金機能（他の銀行にお金を送ったり、

他の銀行からお金を受け取ったりする

機能） 

Chức năng chuyển tiền (Chức năng gửi tiền đi hoặc 
nhận tiền từ ngân hàng khác) 

そうたい（がっこうからはやくかえること） 早退（学校から早く帰ること） Về sớm (Tan học về sớm) 

そくたつ 速達 Chuyển phát nhanh 

そしき 組織 Cơ quan/Tổ chức 

そつぎょうしょうしょ（がっこうをそつぎょうすると

きにもらえるかみ、そつぎょうをしょうめいするも

の） 

卒業証書（学校を卒業するときにもらえ

る紙、卒業を証明するもの） 

Bằng tốt nghiệp (Giấy tờ nhận khi tốt nghiệp, giấy 
chứng nhận tốt nghiệp) 

そのた その他 Bệnh khác 

そば そば Mì kiều mạch 

だいがく 大学 Trường đại học 

だいず 大豆 Đậu nành 

だいたいしょくひん（なにかのかわりになるしょく

ひん） 

代替食品（何かの代わりになる食品） Thực phẩm thay thế (Thực phẩm dùng thay món gì 
đó) 

たいちょうがわるい 体調が悪い Sức khỏe không tốt 

だいりけんじゅよないよう（なにをだいりでしても

らうか） 

代理権授与内容（何を代理でしてもらう

か） 

Nội dung ủy quyền (người đại diện thay bạn làm gì) 
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だいりにん（ほんにんのかわりに○○するひと） 代理人（本人の代わりに○○する人） Người đại điện (Người thay thế thân chủ làm việc gì 
đó) 

たちあい（がすかいしゃのひとがいえにくること） 立ち合い（ガス会社の人が家に来るこ

と） 

Giám sát, trông chừng (Người của công ty gas Tokyo 
tới nhà) 

たちあいしゃ（たちあいにん） 立会者（立会人） Người giám sát, trông chừng  

たてものけいたい 建物形態 Hình thức xây dựng 

だに ダニ Bọ ve 

たまご 卵 Trứng 

たんがでる 痰がでる Có đờm 

ち（けつえき） 血（血液） Máu 

ちがでる（しゅっけつ） 血がでる（出血） Chảy máu (Xuất huyết) 

ちこく（がっこうにおくれていくこと） 遅刻（学校におくれていくこと） Đi muộn (Đi học muộn) 

ちゃくしゅつし（けっこんしているふうふからうま

れたこども） 

嫡出子（結婚している夫婦から生まれた

子供） 

Con hợp pháp (Con được cặp vợ chồng đã kết hôn 
sinh ra) 

ちゃくしゅつしでないこ（ひちゃくしゅつし：けっこ

んしていないふうふからうまれたこども） 

嫡出子でない子（非嫡出子：結婚してい

ない夫婦から生まれた子供） 

Con không hợp pháp (Con ngoài giá thú: con được 
cặp vợ chồng chưa kết hôn sinh ra) 

ちゅうがっこう・こうとうがっこう 中学校・高等学校 Trường cấp 2, cấp 3 

ちゅうぜつ 中絶 Phá thai 

ちょうじょ 長女 Con gái lớn 

ちょうてい（さいばんしょといっしょにりこんのはな

しあいをすること） 

調停（裁判所といっしょに離婚の話し合

いをすること） 

Hòa giải (Hai vợ chồng cùng với tòa án xem xét lại 
quyết định ly hôn) 

ちょうなん 長男 Con trai lớn 

ちょちく（ちょきん：おかねをためること） 貯蓄（貯金：お金を貯めること） Tiết kiệm (Tiền tiết kiệm) 

ちりょう（なおすこと） 治療（治すこと） Điều trị (Chữa bệnh) 

ちりょうちゅう（なおしている） 治療中（治している） Đang điều trị 

つういん（びょういんにいくこと） 通院（病院にいくこと） Đi khám (Đi viện) 

つうきん（しごとにいくこと）つうがく（がっこうにい

くこと） 

通勤（仕事に行くこと）通学（学校に行く

こと） 

Đi làm (đi đến chỗ làm), đi học (đi đến trường) 

つうふう 痛風 Thống phong 

つづきがら（かんけい）  続柄（関係）  Quan hệ 

てあしくちびょう 手足口病 Bệnh tay chân miệng 

ていおうせっかい 帝王切開 Sinh mổ 

ていきしんさつちゅう（ずっとつづけてびょういん

にいっている） 

定期診察中（ずっと続けて病院に行って

いる）  

Đang khám chữa định kỳ (Đi bệnh viện thường 
xuyên) 

ていけつあつ（しょう） 低血圧（症） (Bệnh) Huyết áp thấp 

ていしゅつさき（このしょるいをだすところ） 提出先（この書類を出すところ） Nơi nộp giấy tờ (Nơi bạn nộp giấy tờ này) 

ていしゅつだいりにん（ほんにんのかわりにしょ

るいをかくひと） 

提出代理人（本人の代わりに書類を書

く人） 

Đại diện nộp đơn (Người viết hồ sơ hộ cho thân chủ) 

てすうりょう（りょうきん） 手数料（料金） Lệ phí 

でんき 電気 Điện 

てんきょしゃ（ひっこしするひと） 転居者（引っ越しする人） Người chuyển chỗ ở (Người chuyển nhà) 

でんせんせいこうはん（りんごびょう） 伝染性紅斑（りんご病） Ban đỏ truyền nhiễm (tát má) 

でんせんせいのうかしん（とびひ） 伝染性膿痂疹（とびひ） Ghẻ chốc truyền nhiễm 

てんそう（てがみなどをあたらしいじゅうしょへお

くってもらうこと） 

転送（手紙などを新しい住所へ送っても

らうこと） 

Chuyển tiếp (Yêu cầu bưu điện chuyển thư đến địa 
chỉ mới) 

てんそうかいしねんがっぴ（てんそうかいしをき

ぼうするひ） 

転送開始年月日（転送開始を希望する

日） 

Ngày tháng năm bắt đầu chuyển tiếp (Ngày bạn 
muốn bắt đầu chuyển thư đến địa chỉ mới) 

とういん（このびょういん） 当院（この病院） Bệnh viện chúng tôi (Bệnh viện này) 

どうき（もちべーしょん） 動機（モチベーション） Động lực (Lý do bạn muốn làm công việc này) 
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どうきがする  動悸がする  Đánh trống ngực 

どうきょ（いっしょにすむこと） 同居（いっしょに住むこと） Sống chung (Sống cùng nhau) 

とうげつまつ（いまのつきのさいごのひ） 当月末（今の月の最後の日） Cuối tháng này (Ngày cuối cùng của tháng này) 

とうこう（がっこうにいくこと） 登校（学校に行くこと） Đi học (Có đến trường) 

とうにょうびょう 糖尿病 Bệnh tiểu đường 

とうろくじゅうしょ（もうしこみをしたときのじゅうし

ょ） 

登録住所（申し込みをした時の住所） Địa chỉ đăng ký (Địa chỉ tại thời điểm nộp đơn đăng 
ký) 

とくぎ（じぶんのすぐれたところ） 特技（自分の優れたところ） Kỹ năng đặc biệt (Điểm xuất sắc của bản thân) 

どくしん 独身 Độc thân 

としけいかくぜい 都市計画税 Thuế quy hoạch thành phố 

とっきじこう（とくにつたえたいこと） 特記事項（特に伝えたいこと） Ghi chú đặc biệt (Điều bạn muốn đặc biệt lưu ý) 

とっきじこう（ようちえんにたいしてとくにつたえた

いこと）  

特記事項（幼稚園に対して特に伝えた

いこと）  

Ghi chú đặc biệt (Điều bạn muốn nhắn với trường 
mẫu giáo) 

とっぱつせいほっしん 突発性発疹 Lên sởi cấp tính 

とどけでにん（しょるいをやくしょにもってきたひ

と） 

届出人（書類を役所に持ってきた人） Người khai sinh (Người mang hồ sơ tới trụ sở hành 
chính) 

とどけでねんがっぴ（このかみをだすひ） 届け出年月日（この紙を出す日） Ngày khai báo (Ngày nộp giấy này) 

ないぞう 内臓 Cơ quan nội tạng 

ないてい（しごとがみつかったこと）  内定（仕事が見つかったこと）  Thư mời làm việc (Nhận được lời mời làm việc 
chính thức) 

なまもの（くだものやにくなどのなまのもの） なまもの（果物や肉などの生のもの） Đồ tươi sống (hoa quả, thịt động vật...) 

にしゅこんごう ２種混合 2 loại hỗn hợp (bạch hầu, uốn ván) 

にほんのうえん 日本脳炎 Viêm não Nhật Bản 

にもつ 荷物 Hành lý, bưu kiện 

にもつのしゅるい 荷物の種類 Loại hàng gửi 

にもつのはこびかた 荷物の運び方 Chú ý khi vận chuyển 

にゅうえんきぼう（じぶんがはいりたいようちえ

ん） 

入園希望（自分が入りたい幼稚園） Trường mẫu giáo nguyện vọng 1  (Trường mẫu giáo 
bạn muốn nhập học) 

にゅうこくねんがっぴ（いつにほんにきたか） 入国年月日（いつ日本に来たか） Ngày tháng năm nhập cảnh (Bạn đến Nhật từ khi 
nào) 

にゅうじ 乳児 Trẻ sơ sinh 

にゅうしょ（ほいくじょに入ること）  入所（保育所に入ること）  Nhập học (Đi nhà trẻ) 

にゅうしょきじゅん（にゅうしょするためのじょうけ

ん） 

入所基準（入所するための条件） Tiêu chuẩn nhập học (Điều kiện để được nhập học 
nhà trẻ) 

にゅうようじけんしん（あかちゃん、こどものけん

こうしんだん） 

乳幼児健診（赤ちゃん、子どもの健康診

断） 

Khám sức khỏe cho trẻ em (Kiểm tra sức khỏe cho 
trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ) 

にんしん 妊娠 Mang thai 

にんしん（おなかにあかちゃんがいること） 妊娠（お腹に赤ちゃんがいること ） Mang thai (Có em bé trong bụng) 

にんしんちゅう（おなかにあかちゃんがいること） 妊娠中（お腹に赤ちゃんがいること） Đang mang thai (Đang có em bé trong bụng) 

ねつがある／でる（はつねつ） 熱がある／でる（発熱） Sốt 

ねんきん（こうれいしゃなどがもらうおかね） 年金（高齢者などがもらうお金） Lương hưu (Trợ cấp thường xuyên của chính phủ 
cho người cao tuổi) 

ねんきんてちょう 年金手帳 Sổ lương hưu 

のう 脳 Não 

のうか 農家 Nông dân 

のうぎょう 農業 Nông nghiệp 

のうこうそく 脳梗塞 Nhồi máu não 

のうぜいぎむしゃ（ぜいきんをはらったひと・はら

わなければならないひと） 

納税義務者（税金を払った人・払わなけ

ればならない人） 

Người có nghĩa vụ nộp thuế (Người đã nộp thuế hoặc 
phải nộp thuế) 
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のうそっちゅう 脳卒中 Tai biến mạch máu não 

のど のど Họng 

のどがいたい 喉が痛い Đau họng 

ぱーと パート Bán thời gian 

はい 肺 Phổi 

はいぐうしゃ（けっこんあいて） 配偶者（結婚相手） Người phối ngẫu (Người mà bạn kết hôn với) 

はいたつ 配達 Giao hàng 

はいたつする 配達する Giao hàng 

はいふん（きごう「‐」） ハイフン（記号「‐」） Dấu gạch giữa (ký hiệu "-") 

はいりょ（きをつかう、かんがえる） 配慮（気をつかう、考える） Chú ý (Để ý, chăm sóc) 

はうすだすと ハウスダスト Bụi trong nhà 

はきけがする 吐き気がする Buồn nôn 

はけん 派遣 Phái cử/Hợp đồng 

はな 鼻 Mũi 

はなづまり  鼻づまり  Nghẹt mũi 

はなみずがでる 鼻水がでる Sổ mũi 

はろーわーく（しごとをしょうかいするところ）  ハローワーク（仕事を紹介するところ）  Hello Work (Nơi giới thiệu việc làm) 

はんかく（ほそいもじのさいず れい Ａ） 半角（細い文字のサイズ 例 A） Ký tự 1 byte (Cỡ chữ nét mảnh, ví dụ: A) 

びーしーじー（けっかく） BCG（結核） BCG (lao) 

ぴーなっつ ピーナッツ Đậu phộng 

ひきょじゅうしゃ（にほんにすんでいないひと［が

いこくにせきがあるひと］） 

非居住者（日本に住んでいない人［外

国に籍がある人］） 

Người nước ngoài (Người không sống ở Nhật 
[Người có quốc tịch nước ngoài]) 

ひっす（かならずかくところ） 必須（必ず書くところ） Bắt buộc (Chỗ phải điền) 

ひっとうしゃ（しょるいでいちばんうえになまえが

あるひと） 

筆頭者（書類で一番上に名前がある

人） 

Chủ hộ (Người có tên đầu tiên trong hộ khẩu) 

ひふ 皮膚 Da 

ひぶ（わくちん） ヒブ(ワクチン） Hib (vắc xin) 

ひほけんしゃ（ほけんにはいっているひと） 被保険者（保険に入っている人） Người hưởng bảo hiểm (Người tham gia bảo hiểm) 

ひほけんしゃばんごう（かいごほけんのばんご

う） 

被保険者番号（介護保険の番号） Mã số người hưởng bảo hiểm (Mã số bảo hiểm chăm 
sóc điều dưỡng) 

ひゃくにちせき 百日咳（ひゃくにちせき） Ho gà 

びようし 美容師 Thợ làm tóc 

びょうめい（びょうきのなまえ） 病名（病気の名前） Tên bệnh (Tên của căn bệnh) 

ひんけつ 貧血 Thiếu máu 

びんるい（びんなど） ビン類（ビンなど） Chai lọ thủy tinh 

ふうしん／みっかばしか 風疹／三日ばしか Sởi 

ふくはんのう（ふくさよう、まいなすのこうか） 副反応（副作用、マイナスの効果） Phản ứng phụ (Tác dụng phụ, ảnh hưởng tiêu cực) 

ふくようちゅう（いま、のんでいる） 服用中（今、飲んでいる） Thuốc đang dùng (Thuốc mà bạn đang uống) 

ふどうさんしゅとくぜい 不動産取得税 Thuế có được bất động sản 

ふとわく（ふといせんでかこまれたところ） 太枠（太い線で囲まれたところ） Khung viền đậm (Ô được bao quanh bằng đường kẻ 
đậm) 

ふにんそうだん 不妊相談 Tư vấn hiếm muộn 

ふび(もんだいてん) 不備(問題点) Chưa đầy đủ (vấn đề) 

ふよう（じぶんのおかね・きゅうりょうでせわをす

ること） 

扶養（自分のお金・給料で世話をするこ

と） 

Người phụ thuộc (Người mà bạn phải chăm sóc, 
phụng dưỡng bằng tiền, tiền lương của mình) 

ふりこみこうざ（おかねをうけとるぎんこうのこう

ざ） 

振込口座（お金を受け取る銀行の口

座） 

Tài khoản chuyển khoản (Tài khoản ngân hàng dùng 
để nhận tiền) 

ぶんべん 分娩 Sinh con 

ぶんべんじ／しゅっさんじ（こどもがうまれるとき） 分娩時／出産時（子どもが生まれると Giờ sinh (Thời điểm em bé chào đời) 
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き） 

へいけい 閉経 Mãn kinh 

へいしゃ（わたしのかいしゃ） 弊社（私の会社） Công ty chúng tôi (Công ty ga) 

べっきょ（いっしょにすまないこと） 別居（いっしょに住まないこと） Sống riêng (Không sống cùng nhau) 

へんしんようきってをはったふうとう（きってをは

りじぶんのじゅうしょをかいたふうとう） 

返信用切手を貼った封筒（切手を貼り

自分の住所を書いた封筒） 

Phong bì dán sẵn tem để nhận hồi âm (Phong bì có 
dán sẵn tem và ghi địa chỉ của mình) 

べんぴ 便秘 Táo bón 

ほいくしょ・ ほいくえん 保育所・保育園 Nhà trẻ 

ほいくりょう（ほいくじょにはらうおかね） 保育料（保育所に払うお金） Tiền gửi trẻ (Tiền đóng cho nhà trẻ) 

ほうじんしみんぜい 法人市民税 Thuế cư trú dành cho pháp nhân 

ほけんしょう（けんこうほけんのかにゅうしゃしょ

う） 

保険証（健康保険の加入者証） Thẻ bảo hiểm y tế (Giấy tờ chứng nhận người tham 
gia bảo hiểm y tế) 

ほごしゃ（おややかぞくなど、こどものせわをする

ひと）  

保護者（親や家族など、子どもの世話を

する人）  

Người bảo hộ (Người chăm sóc trẻ em, chẳng hạn 
như bố mẹ, gia đình…) 

ほこり ほこり Bụi 

ほしょう 補償 Bồi thường 

ほっしん 発疹 Phát ban 

ぽりお（わくちん） ポリオ（ワクチン） Bại liệt (vắc xin) 

ほんにん（じぶん） 本人（自分） Bản thân 

ほんにんかくにんしょるい（じぶんをしょうめいす

るもの、あいでぃーかーど） 

本人確認書類（自分を証明するもの、ID

カード） 

Giấy tờ xác minh danh tính (Giấy tờ để xác định 
nhân thân, CMND) 

まいすう（なんまい？） 枚数（何枚？） Số tờ (Có mấy tờ?) 

ましん／はしか 麻疹／はしか Sởi 

まるじるし 丸印 ( ○ ）  Khoanh tròn (○) 

みうち（かぞくやしんせき） 身内（かぞくやしんせき）  Người thân (gia đình, họ hàng) 

みずぼうそう／すいとう 水ぼうそう／水痘 Phỏng dạ/Thủy đậu 

むしょく 無職 Thất nghiệp 

め 目 Mắt 

めいぎにん（つうちょうになまえがあるひと、ほん

にん［こうざをつくるひと］） 

名義人（通帳に名前がある人、本人［口

座を作る人］） 

Chủ tài khoản (Người có tên trên sổ tiết kiệm, bản 
thân người mở tài khoản) 

めじるし（めだつところ） 目印（目立つところ） Đặc điểm nhận dạng (Điểm nổi bật) 

めまいがする   めまいがする   Hoa mắt, chóng mặt 

めんえきふぜんしょう 免疫不全症 Chứng suy giảm miễn dịch 

めんきょ 免許 Giấy phép 

めんせつ（しごとをみつけるための［あってはなし

をする］てすと）  

面接（仕事を見つけるための［会って話

をする］テスト）  

Phỏng vấn (Một cuộc kiểm tra [gặp gỡ và trao đổi] 
khi tìm việc) 

もどした もどした Nôn 

もんしんひょうでよくしつもんされるびょうき 問診票でよく質問される病気 Bệnh thường được hỏi trong phiếu khám bệnh 

やけど 火傷 Bỏng 

ゆうこうきかん（いつまでこうかがあるか） 有効期間（いつまで効果があるか） Thời hạn hiệu lực (Có hiệu lực tới khi nào) 

ようかいごじょうたいくぶん（どのれべるのかいご

がひつようか） 

要介護状態区分（どのレベルの介護が

必要か） 

Phân loại tình trạng cần chăm sóc điều dưỡng (Cần 
chăm sóc điều dưỡng ở mức độ nào) 

ようかいごど 要介護度 Mức độ cần chăm sóc điều dưỡng 

ようじ（ようじ：１～６さい）        幼児（ようじ：１～６才）        Trẻ nhỏ (1 - 6 tuổi) 

［にんしんけんさで］ようせい（にんしんのかのう

せいがある） 

［妊娠検査で］陽性（妊娠の可能性があ

る） 

Dương tính [khi thử thai] (Có khả năng là đã mang 
thai) 

ようちえん 幼稚園 Mẫu giáo 

ようぼう（がっこうのせんせいにつたえたいこと） 要望（学校の先生に伝えたいこと） Yêu cầu (Điều muốn nhắn nhủ tới giáo viên ở 
trường) 
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ようれんきんかんせんしょう（しょうこうねつ） 溶連菌感染症（しょうこう熱） Viêm họng (do ban đỏ) 

よくげつまつ（つぎのつきのさいごのひ） 翌月末（次の月の最後の日） Cuối tháng tiếp theo (Ngày cuối cùng của tháng tiếp 
theo) 

よぼうせっしゅ（わくちん） 予防接種（ワクチン） Tiêm chủng (vắc xin) 

よんしゅこんごう ４種混合 4 loại hỗn hợp (bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt) 

りうまち リウマチ Thấp khớp 

りこん・りべつ 離婚・離別 Ly hôn (Chia tay) 

りゅうざん 流産 Phá thai 

りょくないしょう 緑内障 Bệnh tăng nhãn áp 

りんじ 臨時 Thời vụ 

ろた（わくちん） ロタ(ワクチン） Rota (vắc xin) 

わくちん（よぼうせっしゅ） ワクチン（予防接種）  Vắc xin (tiêm chủng) 

 


